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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D20_KD02 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72007247 Nguyễn Thị Kim Anh 
Không nộp hồ sơ 

2 DH72004948 Thái Phương Anh 

3 DH72007010 Phạm Chí Bảo 1   

4 DH72007227 Phạm Trần Mỹ Duyên 

Không nộp hồ sơ 

5 DH72005220 Lê Khánh Dương 

6 DH72006624 Trần Văn Giàu 

7 DH72006594 Huỳnh Thị Mỹ Hằng 

8 DH72006938 Nguyễn Đức Hiếu 

9 DH72001199 Huỳnh Nhật Hòa 

10 DH72005280 Nguyễn Văn Tiến Hùng 

11 DH72007187 Đào Ngọc Thảo Lan 14   

12 DH72005341 Trần Hoàng Ngọc Loan 

Không nộp hồ sơ 

13 DH72006662 Vũ Văn Lộc 

14 DH72005345 Giang Hải Luân 

15 DH72004729 Mei Chih Lung 

16 DH72005358 Nguyễn Hiếu Minh 

17 DH72006933 Hà Thị Mỹ 

18 DH72005368 Lê Hoàng Mỹ 

19 DH72005376 Võ Thành Nam 

20 DH72006875 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 1   

21 DH72005393 Phạm Thị Kim Ngân 

Không nộp hồ sơ 

22 DH72007028 Nguyễn Bích Ngọc 

23 DH72007062 Nguyễn Nguyên Thanh Nhã 

24 DH72006960 Lê Thị ánh Nhi 

25 DH72005422 Nguyễn Thị Vân Nhi 

26 DH72005460 Hứa Thị Thanh Phương 

27 DH72005461 Lê Thị Thu Phương 

28 DH72005463 Nguyễn Phước Thu Phương 



STT MSSV Họ và tên 
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

29 DH72005470 Phan Đặng Hoàng Quốc 

Không nộp hồ sơ 

30 DH72002193 Lê Phạm Phương Quỳnh 

31 DH72005476 Phạm Ngọc Như Quỳnh 

32 DH72004222 Tạ Bảo Tài 

33 DH72005492 Nguyễn Hoàng Tấn 

34 DH72005556 Phạm Lê Hưng Thịnh 

35 DH72005505 Thiều Văn Vũ Tiến 

36 DH72004070 Nguyễn Văn Thành Tính 

37 DH72004546 Đặng Thị Mỹ Trà 

38 DH72007327 Dương Thị Ngọc Trâm 

39 DH72007003 Lê Hoàng Bảo Trân 

40 DH72005594 Nguyễn Thị Ngọc Trân 

41 DH72005517 Trần Anh Tuấn 

42 DH72007191 Lê Cao Khánh Vân 

43 DH72003560 Lê Vy 

44 DH72007070 Lê Hồng Hoàng Yến 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       Đã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
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